	BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 5050/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2012
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các đề án Đợt 2 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 của 30 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

2. Hướng dẫn, tạo điều kiện, lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thực hiện đề án.

3. Gửi thư mời doanh nghiệp tham gia đến các Sở Công Thương, các Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. 

4. Đối với các đề án xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện tại nước ngoài, đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Tham tán thương mại Việt Nam tại nước sở tại để phối hợp và hỗ trợ trong việc tổ chức thực hiện đề án tối thiểu mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày diễn ra sự kiện theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

5. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Văn phòng Ban quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại, địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 4, Phụ lục 5 kèm theo bản sao báo cáo kết quả của các doanh nghiệp tham gia theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Quyết định này.

6. Thực hiện quyết toán theo quy định tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định về tài chính liên quan.

Điều 3. Doanh nghiệp tham gia Chương trình có trách nhiệm:

1. Thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban tổ chức Chương trình.

2. Nộp báo cáo kết quả theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Đợt 2 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Lãnh đạo Bộ;
- TC, KH, TTTN, TMMN;
- Lưu: VT, XTTM.
	BỘ TRƯỞNG




Vũ Huy Hoàng


DANH SÁCH 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐỢT 2, CHƯƠNG TRÌNH XTTM QUỐC GIA NĂM 2012
	Stt
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại, fax, email, website
	Người liên hệ, chức vụ, điện thoại

	I.
	Hiệp hội ngành hàng
	
	

	1
	Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
	Số 218 Đường 6, Lô A, Dự án An Phú, An Khánh, Phường An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
	T: 086 2810430

F: 086 2810437 

E: vasephcmcity@vasep.com.vn

W: www.vasep.com.vn
	Bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng Thư ký 

ĐT: 0908234805

	2
	Hiệp hội Da Giầy Việt Nam
	160 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội
	T: 04.3 7281562/60

F: 04.3 7281561

E: hhdg@hn.vnn.vn

W: www.lefaso.org.vn
	Bà Nguyễn Thị Tòng - Tổng thư ký

Mob. 0913238568

	3
	Hiệp hội Dệt May Việt Nam
	25 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
	T: 04.3 9361167

F: 04.3 9349842

E: info@vietnamtextile.org.vn

W: www.vietnamtextile.org.vn
	Bà Đặng Phương Dung - Tổng thư ký 

Mob. 0913212114

	4
	Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp
	26B Phạm Văn Đồng, Hà Nội
	T: 04. 3755 5458

F: 04. 3854 0131

E: hctl@agritrade.com.vn

W: www.agritrade.com.vn
	Anh Hồng

T: 0903446556

Anh Thành

T: 0912010069

	5
	Hiệp hội Cao su Việt Nam
	Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	T: 08.39322605

F: 08.39320372

E: vra@vnn.vn 

W: www.vra.com.vn 
	Bà Trần Thị Thúy Hoa – Tổng Thư ký

0903 383 564

	6
	Hiệp hội Chè Việt Nam
	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	T: 04.3 6250908

F: 04.36251801

E: vitas@fpt.vn 

W: www.vitas.org.vn 
	Bà Ngô Thị Thúy Hà – Điều phối viên

04.36250908

	7
	Hiệp hội Nhựa Việt Nam
	156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
	T: 08.62905017

F: 08.62905021

E: vpa@vietnamplastic.com

W: www.vpas.vn
	Bà Đinh Thuỳ Nhiên - Điều phối viên

Mob. 0908299588

	8
	Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam
	Số 5 Ông Ích Khiêm, Ba đình, Hà Nội
	T: 04.37336520

F: 04.37337498

E: info.vicofa@gmail.com 

W: www.vicofa.org.vn 
	Bà Nguyễn Lan Phương – Điều phối viên

04.37336520

	9
	Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam
	Số 138B Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
	T: 04.3846 5223 
F: 04.3846 5224

E: vnpca@fpt.vn 

W: www.vnpca.org.vn 
	Bà Trần Thị Thư – Chánh văn phòng

0912470879

	II.
	Các Sở Công Thương

	1
	Sở Công Thương Bắc Kạn
	34 Đường Trường Chinh, TX Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn
	T: 0281.3872104

F: 0281 387 2110

E: socongthuong@congthuongbackan.gov.vn
	Ông Hoàng Hà Bắc – Giám đốc

Mob.0963057827

	2
	Sở Công Thương Tuyên Quang
	Số 302 Đường Tân Trào - Phường Minh Xuân - Thị xã Tuyên Quang
	T: 0273 822898 

F: 0273 823769


	Ông Hoàng Quốc Bình – Giám đốc

T: 0273810748

	3
	Sở Công Thương Phú Thọ
	Số 337 Châu Phong, P.Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	T: 0210.3 852 386

F: 0210.3 817 558

E: congthuongphutho@gmail.com
	Ông Đặng Thế Kiên – Điều phối viên

Mob. 0912061777

	4
	Sở Công Thương Lâm Đồng
	Số 02-04 Nguyễn Viết Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng
	T: 063.3822295

F: 063.3828953

E: sct@lamdong.gov.vn

W: www.ctld.g.vn
	Ông Cao Duy Hoàng – Điều phối viên

0913934426

	5
	Sở Công Thương Kon Tum
	Số 123B – Trần Phú – TP. Kon Tum – Tỉnh Kon Tum
	T: 060.3864165

F: 060. 3862508 
	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Phòng Quản lý Công Thương

	6
	Sở Công Thương Đà Nẵng
	Tầng 3, Số 9 đường Cách mạng tháng 8- Quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng
	T: 0511.2212327

F: 0511.3695747

E: danangtpic@gmail.com 
W: http://tpic.danang.gov.vn 
	Bà Trần Thị Thu Nhung

0983.246545

	7
	Sở Công Thương Đắk Nông
	Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	T: 05013.544.325

F: 05013.544.325


	Ông Nguyễn Thanh Tòng

0979.643.179

	8
	Sở Công Thương Trà Vinh
	Số 2 Lý Tự Trọng, P.1, Tx. Trà Vinh
	T: 0743 852594

F: 0743 852854

E: scttravinh@vnn.vn
	Ông Vương Quốc Tuấn, Giám đốc TT XTTM Trà Vinh

ĐT: 0972509705

	III
	Các Trung tâm Xúc tiến thương mại

	1
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
	Tổ 4 Phường Đức Xuân,, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
	T: 0281.3811858

F: 0281.3870120

E: ngovan0211@gmail.com
	Ông Ngô Văn Vấn – Giám đốc

Mob. 091239477

	2
	Trung tâm Xúc tiến thương mại Cao Bằng
	Tổ 23, Phường Sông Bằng, Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	T: 0263 855 379

F: 0263 950 015

E: caobangtc@gmail.com
	 Ông Chu Minh Hiển – Giám đốc

Mob. 0912 130 242

	3
	Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên
	Số 95, tổ 10, Phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
	T: 02303 829 703

F: 02303 829 703

E:ttxttmdienbien@gmail.com
	Ông Phạm Xuân Hưng – Phó Giám đốc

Mob. 0915560125

	4
	Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến công thương Hà Giang
	Số 103 Trần Hưng Đạo, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
	T: 02193 875 275

F: 02193 860 630

E: congthuonghagiang@yahoo.com.vn
	Bà Lê Thị Thu Hằng – Giám đốc

Mob. 0986566889

	5
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam
	Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	T: 03513 858 990

F: 03513 858 990

E: ngoductien2012@yahoo.com.vn
	Ông Ngô Đức Tiến – Giám đốc

Mob. 0913 551 044

	6
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Hòa Bình
	Số 33, Hai Bà Trưng, Phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình
	T: 02183 852 057

F: 02183 852 057

E: xuctientmdl_hb@yahoo.com
	Ông Mai Châu Tuấn – Giám đốc

Mob. 0912 822 251

	7
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu
	Phường Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	T: 0231 3790446

F: 0231 3790446

E: khuyencongxuctien@gmail.com

W: www.laichau.biz
	Ông Đào Văn Phiên – Phó Giám đốc

Mob. 0912 550 646

	8
	Trung tâm Xúc tiến thương mại Quảng Ninh 
	Cầu I, phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	T: 0333 626 720

F: 0336 250 288

E: qnitrade_qn@vnn.vn

W: www.quangninhtrade.gov.vn
	Ông Nguyễn Kiên – Giám đốc

Mob. 0913262769

	9
	Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Bình
	7 Quang Trung, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	T: 0363 831 028

F: 0363 642 806

E; xuctientmtb@gmail.com

W: www.thaibinh.gov.vn
	Ông Trần Thế Định – Giám đốc

Mob. 0903 209 998

	10
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang
	Số 84 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	T: 073 6250005/ 3884733

F: 073 3972587

E: xttmtg@vnn.vn

W: www.tiengiang-etrade.com.vn
	Ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc

ĐT: 0918097055

	11
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Cần Thơ
	Số 31 Phan Đình Phùng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
	T: 0710 3831964

F: 0710 3830354

E: ttxtdttmdl@cantho.gov.vn

W: www.canthopromotion.vn
	Bà Trần Thị Hoàng Anh

ĐT: 0918594954

	IV.
	Cục Xúc tiến thương mại
	
	

	
	Cục Xúc tiến thương mại
	20 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
	T: 043 9347654

F: 043 9344260

E: xttmqg@vietrade.gov.vn

W: www.vietrade.gov.vn
	Bà Trương Thị Lan

ĐT: 0936535899
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PHỤ LỤC 2: 

MẪU THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)




		TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ


________


Số:            /                 

V/v mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTMQG ……………….. ....

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày    tháng   năm 2012





Kính gửi:



Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2012 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số             /QĐ-BCT ngày       tháng 8 năm 2012, (Tên đơn vị chủ trì) sẽ tổ chức (Tên đề án).  Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:………………………………………………………………………….

2. Quy mô: (số lượng doanh nghiệp dự kiến)……………………………………….

3. Thời gian:…………………………………………………………………………

4. Địa điểm:………………………………………………………………………….

5. Ngành hàng:………………………………………………………………………

6. Đối tượng tham gia:………………………………………………………………

7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia:………………………………………..

8. Chi phí: 


· Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: (nêu cụ thể nội dung các khoản được hỗ trợ, % hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ)


· Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: (nêu cụ thể)


· Số tiền doanh nghiệp phải đặt cọc để tham gia chương trình nếu có (nêu rõ địa chỉ chuyển tiền đặt cọc, thủ tục hoàn/khấu trừ tiền đặt cọc sau khi kết thúc chương trình)


· Phương thức thanh quyết toán của Đơn vị chủ trì với doanh nghiệp.

9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình: ……………………..

10. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình: ………………………………

11. Thời hạn đăng ký tham gia:………………………………………………………


Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:




Tên đơn vị:………………………………Địa chỉ:……………………………



Điện thoại:………………………………
Fax:………………………………..



Email:
……………………………………Người liên hệ:…………………… 


Trân trọng./.


		

		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Ký và ghi rõ họ tên)





Tài liệu gửi kèm:


· Thông tin giới thiệu về: thị trường, ngành hàng, hoạt động xúc tiến thương mại mà Đơn vị chủ trì sẽ tổ chức hoặc tổ chức tham gia,

· Chương trình dự kiến,

· Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia.

LƯU Ý: Thư mời doanh nghiệp tham gia chương trình phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương (www.vietrade.gov.vn) 
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PHỤ LỤC 4: 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)




		TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ


________


Số:            /                 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình XTTMQG ………………......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày    tháng   năm 2012





Kính gửi: Ban quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

Thực hiện đề án (Tên đề án) thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số           /QĐ-BCT ngày…… tháng 8 năm 2012, (Tên đơn vị chủ trì) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Mục tiêu chính của  đề án:..………………………………………………………

2. Thời gian thực hiện:………………………………………………………………


3. Địa điểm:………………………………………………………………………….


4. Đối tượng tham gia:………………………………………………………………


5. Quy mô:

5.1.  Doanh nghiệp:

		Số lượng doanh nghiệp thực tế tham gia: ……...….DN



		Trong đó: phân loại theo sở hữu

		Phân loại theo quy mô lao động



		DN Nhà nước

		……..DN

		>1000 người

		……..DN



		Dân doanh

		……..DN

		300 đến 1000 người

		……..DN



		Đầu tư nước ngoài

		……..DN

		< 300 người

		……..DN



		Tổng

		……..DN

		Tổng

		……..DN





5.2. Gian hàng (nếu có):……...….gian hàng (quy theo gian hàng tiêu chuẩn 9m2)

6. Tổng kinh phí thực hiện:……………………………(VNĐ), trong đó:


6.1. Kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ:…………………..(VNĐ)

6.2. Kinh phí đơn vị tham gia đóng góp:……………………(VNĐ)


7. Kết quả thực hiện từng mục tiêu đã đề ra:...……………………………………...

8. Kết quả giao dịch (nếu có):

Số lượng khách giao dịch: ......................................................................................

Số lượng khách hàng nhập khẩu tiềm năng:...........................................................

Quốc tịch: ...............................................................................................................


Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký kết (nếu có):


		Mặt hàng

		Khách hàng (quốc tịch)

		Số lượng

		Trị giá



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





9. Đánh giá về mặt hàng/thị trường/khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp


10.  Phân tích đánh giá hiệu quả, tác động của Chương trình đối với ngành hàng/địa phương nói chung cũng như doanh nghiệp tham gia và đơn vị chủ trì nói riêng.


11.  Đánh giá của doanh nghiệp tham gia: (tổng hợp dựa trên báo cáo phản hồi của doanh nghiệp tham gia chương trình)

		

		Đánh giá

		Rất tốt

		Tốt

		Khá

		Trung bình

		Kém



		1

		Nội dung chương trình

		%

		%

		%

		%

		%



		2

		Công tác tổ chức thực hiện

		%

		%

		%

		%

		%



		3

		Hiệu quả tham gia chương trình

		%

		%

		%

		%

		%





12.  Đề xuất, kiến nghị:………………………………………………………………..

		Tài liệu gửi kèm:


- Danh sách doanh nghiệp tham 


   gia Chương trình (Phụ lục 5) 


- Bản sao báo cáo kết quả của đơn vị  tham gia chương trình (Phụ lục 6)




		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Ký và ghi rõ họ tên)





LƯU Ý: Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đánh giá kết quả việc thực hiện chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành mỗi đề án (đồng thời sao gửi bản mềm báo cáo về địa chỉ xttmqg@vietrade.gov.vn )

Yêu cầu:


· Font: UNICODE, Times New Roman
Size: 10


· Đề nghị sao gửi bản mềm danh sách về địa chỉ xttmqg@vietrade.gov.vn










_1408273098.doc
PHỤ LỤC 5: 


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM GIA ĐỀ ÁN XTTMQG………………………….
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


		Stt

		Tên đơn vị

		Mã số thuế

		Nhóm hàng kinh doanh chính

		Loại hình sở hữu


(NN, DD, ĐTNN)

		Quy mô lao động


> 1000


300-1000


< 300

		Người liên hệ, Chức vụ

		Địa chỉ liên hệ



		1

		

		

		

		

		

		

		- Địa chỉ:


- Tel:


- Fax:


- Email:


- Website:



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		





Giải thích:


· NN: Doanh nghiệp Nhà nước (trong đó Nhà nước nắm hơn 50% cổ phần)


· DD: Doanh nghiệp dân doanh


· ĐTNN: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


Yêu cầu:


· Font: UNICODE, Times New Roman
Size: 10


· Đề nghị sao gửi bản mềm danh sách về địa chỉ xttmqg@vietrade.gov.vn
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PHỤ LỤC 6: 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)




THAM GIA HOẠT ĐỘNG …………………………………..………………………. 


CỦA DOANH NGHIỆP……………………………..

Kính gửi: (tên đơn vị chủ trì)……………………………

Tên doanh nghiệp: .......................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Điện thoại: ...............................................Fax: .............................................................................


Email: ......................................................Website:.......................................................................


Mã số thuế:...............................................


Loại hình sở hữu:  
Nhà nước 
Dân doanh 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Quy mô lao động: 
dưới 300  

   từ 300 tới 1.000 

           trên 1000 


1. Lĩnh vực kinh doanh chính:

1.1.............................................................................................................................................

1.2..............................................................................................................................................

1.3..............................................................................................................................................

2. Doanh nghiệp có thông tin về hoạt động XTTMQG thông qua:


Thư mời của đơn vị chủ trì      
Hiệp hội doanh nghiệp     
Doanh nghiệp khác   


Internet              Báo, tạp chí                 Đài phát thanh                   Truyền hình       

Phương tiện khác: (đề nghị nêu rõ)...................................................................................

3.  Kết quả chính của việc tham gia hoạt động XTTMQG:


3.1.............................................................................................................................................


3.2..............................................................................................................................................


3.3..............................................................................................................................................


4. Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký kết (nếu có):


		Nội dung

		Khách hàng (quốc tịch)

		Số lượng

		Trị giá



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





5. Đánh giá hiệu quả của việc tham gia hoạt động XTTMQG:

		

		Đánh giá

		Rất tốt

		Tốt

		Khá

		Trung bình

		Kém



		1

		Nội dung chương trình

		

		

		

		

		



		2

		Công tác tổ chức thực hiện

		

		

		

		

		



		3

		Hiệu quả tham gia chương trình

		

		

		

		

		





6. Kiến nghị:


.........................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................


.............., ngày........tháng..........năm.........

Người báo cáo

PAGE  

1
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PHỤ LỤC 3: 

MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XTTM QUỐC GIA TẠI NƯỚC NGOÀI  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)




		TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ


________


Số:            /                 

V/v thực hiện Chương trình XTTMQG ……………….. ....

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày    tháng   năm 2012





Kính gửi:



Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2012 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số             /QĐ-BCT ngày       tháng 8 năm 2012, (Tên đơn vị chủ trì) sẽ tổ chức (Tên đề án).  Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:………………………………………………………………………….

2. Quy mô: (số lượng doanh nghiệp dự kiến)……………………………………….

3. Thời gian: từ ngày … tháng …năm ……đến ngày …… tháng …… năm ………

4. Địa điểm:………………………………………………………………………….

5. Ngành hàng:………………………………………………………………………

6. Đối tượng tham gia:………………………………………………………………

7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia:………………………………………..


(Tên đơn vị chủ trì) xin thông báo và đề nghị đồng chí Tham tán Thương mại Việt Nam tại (tên nước nơi thực hiện đề án) quan tâm phối hợp và hỗ trợ (Tên đơn vị chủ trì) thực hiện tốt (tên đề án).


Mọi chi tiết đề nghị liên hệ:


· Tên người liên hệ:………………………………………………………………….


· Chức vụ:……………………………………………………………………………


· Điện thoại:………………………………………………………………………….


· Fax:…………………………………………………………………………………


· Email:………………………………………………………………………………



Trân trọng./.


		

		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Ký và ghi rõ họ tên)





Tài liệu gửi kèm:


· Chương trình dự kiến


· Danh sách doanh nghiệp và nhu cầu XTTM (nếu có)


LƯU Ý: Công văn này được gửi tới Tham tán Thương mại Việt Nam tại nước nơi thực hiện đề án và email bản sao tới Cục Xúc tiến Thương mại tại địa chỉ : xttmqg@vietrade.gov.vn
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Phu luc 1

		PHỤ LỤC 1
DANH MỤC PHÊ DUYỆT ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

		STT		ĐV chủ trì		Tên đề án		Thời gian		Địa điểm

		A. Chương trình xúc tiến thương mại phát triển thị trường xuất khẩu

		1		Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam		Tham gia Hội chợ Thủy sản Trung Đông và Châu Phi (Seafex 2012)		19 - 21/11		Du bai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

		2		Hiệp hội Da Giầy Việt Nam		Tham gia Hội chợ Quốc tế Giầy (ISF 2012)		25-27/9		Tokyo, Nhật Bản

		3		Hiệp hội Da Giầy Việt Nam		Tổ chức Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu ngành giày và mời các nhà nhập khẩu vào Việt Nam		Quý IV		Tp.Hồ Chí Minh

		4		Hiệp hội Dệt May Việt Nam		Tham gia Hội chợ Dệt may, da giày quốc tế Nam Phi lần thứ 14 (ATF 2012)		21-23/11		Cape Town, Nam Phi

		5		Hiệp hội Dệt May Việt Nam		Tổ chức Hội chợ Thời trang Quốc tế VIFF thành phố Hồ Chí Minh 2012		Tháng 9		Tp. Hồ Chí Minh

		6		Hiệp hội Dệt May Việt Nam		Tổ chức Hội chợ Thời trang VIFF Hà Nội 2012		Tháng 12		Hà Nội

		7		Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp		Tham gia Hội chợ thực phẩm và đồ uống quốc tế SIAL Paris 2012		21-25/10		Paris, Pháp

		8		Cục Xúc tiến thương mại		Tổ chức Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2012 tại Viêng Chăn		Tháng 12		Viêng Chăn, Lào

		9		Cục Xúc tiến thương mại		Tham gia Hội chợ thương mại ASEAN - Ấn Độ 2012		18-20/12		New Delhi, Ấn độ

		10		Cục Xúc tiến thương mại		Tham gia Hội chợ triển lãm High Point Market 2012		Tháng 10		North Carolina, Hoa Kỳ

		11		Hiệp hội Cao su Việt Nam		Tổ chức tiếp xúc đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua cao su		Quý IV		Tp. Hồ Chí Minh

		12		Hiệp hội Chè Việt Nam		Tổ chức Hội nghị quốc tế Chè 2012 tại Việt Nam		Quý IV		Lâm Đồng

		13		Hiệp hội Nhựa Việt Nam		Tổ chức Hội nghị ngành Nhựa xuất khẩu tại Việt Nam		Tháng 10		Tp.HCM

		14		Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam		Khảo sát thị trường Nhật Bản kết hợp tham quan Hội chợ World Speciality Coffee		Tháng 9		Tokyo, Nhật Bản

		15		Cục Xúc tiến thương mại		Tổ chức đoàn doanh nghiệp khảo sát thị trường Lào kết hợp tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Á - Âu (AEBF) lần thứ 13 tại Lào		Tháng 11		Viên - chăn và Luông Pra băng, Lào

		16		Cục Xúc tiến thương mại		Tổ chức giao thương và xúc tiến thương mại tại thành phố New Dehli và Kolkata, Ấn Độ		Tháng 12		New Dehli và Kolkata, Ấn Độ

		B. Chương trình Xúc tiến thương mại các vùng kinh tế

		17		Sở Công Thương Lâm Đồng		Hội chợ Công Thương Tây Nguyên 2012		22-28/12		Lâm Đồng

		18		Sở Công Thương tỉnh Kon Tum		Hội chợ Hợp tác phát triển vùng tam giác CLV (Campuchia - Lào - Việt Nam)  năm 2012 tại tỉnh Kontum		12/11-17/11		Kon Tum

		19		Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh		Hội chợ Xúc tiến thương mại - Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2012		Tháng 11		Trà Vinh

		20		Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang		Hội chợ triển lãm Rau quả và thương mại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012		5/12 - 8/12		Tiền Giang

		21		Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Cần Thơ		Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam		Tháng 11		Cần Thơ

		22		Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Bình		Tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế  đồng bằng Bắc bộ  2012		Tháng 11		Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

		C. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại

		23		Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam		Đào tạo kiến thức chuyên ngành Dược phẩm		Quý IV		Tp. Hồ Chí Minh

		24		Sở Công Thương Bắc Kạn		Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân khu vực miền núi tỉnh Bắc Kạn		Quý IV		Tỉnh Bắc Kạn

		25		Sở Công Thương Tuyên Quang		Tổ chức 1 khóa đào tạo: tập huấn ngắn hạn chuyên ngành về Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối và kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ.		Quý IV		Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

		26		Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu		Đào tạo nâng cao năng lực cho thương nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu		Quý IV		thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

		27		Cục Xúc tiến thương mại		Hỗ trợ  doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm		Tháng 9-tháng 12		Hà Nội

		D. Chương trình xúc tiến thương mại đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới

		28		Sở Công Thương Bắc Kạn		Tổ chức 2 đợt đưa hàng Việt về nông thôn		Quý IV		Huyện Pác Nạm, Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

		29		Sở Công Thương Đà Nẵng		Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2012		12-16/12		Tp. Đà Nẵng

		30		Sở Công Thương Phú Thọ		Tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn Phú Thọ		Quý IV		Huyện Tân Sơn, Hạ Hòa, Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

		31		Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông		Tổ chức đưa hàng Việt về khu vực biên giới huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông		Tháng 11		Đắk Nông

		32		Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến công thương Hà Giang		Tổ chức 5 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn		Quý IV		Tỉnh Hà Giang

		33		Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến công thương Hà Giang		Tổ chức 4 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi		Quý IV		Tỉnh Hà Giang

		34		Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu		Tổ chức 2 kênh phân phối hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc huyện Tân Uyên và Phong Thổ		Quý IV		huyện Tân Uyên, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

		35		Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam		Tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn tại tỉnh Hà Nam		Tháng 12		Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

		36		Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Cần Thơ		Tổ chức 2 đợt đưa hàng Việt về nông thôn và các khu công nghiệp		Tháng 12		Cần Thơ

		37		Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn		Tổ chức phiên chợ hàng Việt vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn		Tháng 11		Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

		38		Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn		Tổ chức 2 phiên chợ đưa hàng Việt về các huyện miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn		Tháng 12		Huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

		39		Trung tâm Xúc tiến thương mại Cao Bằng		Tổ chức 2 phiên bán hàng Việt  tại huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc – Tỉnh Cao Bằng		Quý IV		Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

		40		Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên		Chợ phiên cụm xã Huổi Só huyện Tủa Chùa: 4 phiên		Tháng 11		Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên

		41		Trung tâm Xúc tiến thương mại Quảng Ninh		Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa		Quý IV		Huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

		42		Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Hòa Bình		Tổ chức phiên chợ Hàng Việt về vùng sâu, vùng xa huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc, tỉnh  Hòa Bình		Quý IV		Huyện Mai Châu và Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

		43		Cục Xúc tiến thương mại		Tổ chức Hội chợ tôn vinh Hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2012		Tháng 12		Tp. Hồ Chí Minh

		44		Cục Xúc tiến thương mại		Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường thức ăn chăn nuôi		Năm 2012		Toàn quốc






